	Phụ lục I

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Cơ quan ban hành

	1
	Quyết định
	63/2016/QĐ-UBND
	11/01/2016
	Ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/11/2016
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	2
	Quyết định
	35/2017/QĐ-UBND
	20/9/2017
	Ban hành đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/10/2017
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	3
	Quyết định
	52/2021/QĐ-UBND
	24/11/2021
	Ban hành Đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	4
	Quyết định
	03/2024/QĐ-UBND
	10/01/2024
	Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	25/01/2024
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	5
	Quyết định
	48/2019/QĐ-UBND
	30/12/2019
	Ban hành quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/01/2020
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	6
	Quyết định
	58/2020/QĐ-UBND
	16/12/2020
	Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/11/20211
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	7
	Quyết định
	11/2024/QĐ-UBND
	01/2/2024
	Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tại Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai
	15/02/2024
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
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